
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 176, đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG

0109405660

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi  tiết:
- Bán buôn quần áo, giày dép, găng tay bảo hộ lao động

4641(Chính)

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn trang thiết bị bảo hộ lao động, an toàn lao động;
- Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh, ...
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN THANG TRADE DEVELOPMENT 
AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
- Bán buôn đồ ngũ kim 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh

4663

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện) 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy công cụ hàn. 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy chống cháy nổ, 
thiết bị an toàn điện, thiết bị cứu nạn cứu hộ, thiết bị cảnh báo 
phục vụ an toàn giao thông đường bộ. Bán buôn thiết bị và 
dụng cụ đo lường.

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng).

4662

7. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

8. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

9. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn. 
- Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các dây 
bảo vệ cho ngành nghề khác. 
- Sản xuất phao cứu sinh. 
- Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác. 
- Sản xuất amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy). 
- Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cả 
nhân bằng kim loại khác. 
- Sản xuất mặt nạ khí ga, 
- Sản xuất găng tay

3290

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

11. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

2/5Thời gian đăng từ ngày 09/11/2020 đến ngày 09/12/2020



12. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

Chi tiết: 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện
- Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng

2599

13. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: 
- Sản xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị 
dấu hiệu bộ hành. 
- Sản xuất chuông điện. 
- Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thủy tinh và sứ), dây cáp 
kim loại cơ bản

2790

14. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: 
- Sản xuất quần áo lặn bằng cao su 
- Sản xuất ủng, giày cao su và đế, các bộ phận khác của giày 
dép bằng cao su

2219

15. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

16. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

17. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

18. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

20. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
- Lắp đặt chuông báo cháy; 
- Lắp đặt hệ thống báo động chống trộm; 
- Lắp đặt đèn chiếu sáng và các biển báo bằng điện trên đường 
giao thông
- Lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện,

4321

21. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ trang thiết bị bảo hộ lao động, an toàn lao động 
- Bán lẻ kính mắt, khẩu trang, mũ, mặt nạ bảo hộ lao động

4773

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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3.000.000.000 VNĐ

25. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

26. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm 
tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp 

2399

27. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

28. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết:
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan)
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác

5210

31. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết:
- Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
- Bốc xếp hàng hóa đường bộ
- Bốc xếp hàng hóa cảng biển
- Bốc xếp hàng hóa cảng sông
- Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
- Bốc xếp hàng hóa loại khác

5224

32. Quảng cáo 7310

33. Dịch vụ đóng gói 8292

34. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá)

4610

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017137481
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tu Lễ, Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hoà, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tu Lễ, Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUÝ THẮNG Nam

20/09/1992 Kinh Việt Nam

15/12/2009 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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